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I. CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Nêu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn?

TL: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Câu 2: Phát biểu định luậ Ôm và viết hệ thức.

TL: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
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 trong đó: U đo bằng vôn (V),
               I đo bằng ampe (A),

               R đo bằng ôm (
[image: image2.wmf]W

).

Câu 3: 

	Đoạn mạch mắc nối tiếp

I1 = I2 = I

U1 + U2 = U

Rtđ = R1 + R2
	Đoạn mạch mắc song song:

I1 + I2 = I

U1= U2 = U
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Câu 4: Nêu mối liên hệ giữa R, I, S, 
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? Viết hệ thức? 

TL: 
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trong đó:
[image: image6.wmf]r

 là điện trở suất (
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m); l là chiều dài dây dẫn (m)S là tiết diện dây dẫn (m2).

Câu 5: Biến trở là gì? Ý nghĩa của biến trở?
- Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số

- Biến trở được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Câu 6. Công của dòng điện:
[image: image8.wmf].
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P : Công suất điện(W); t: Thời gian dòng điện chạy qua (s); U: Hiệu điện thế đo bằng vôn kế (V); I: Cường độ dòng điện đo bằng ampe kế (A); A: công của dòng điện (J)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

1.1 .Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi

B. Cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm

C. Cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

D. Cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế

Câu 2: Điện năng tiêu thụ của một điện trở R sau thời gian t có thể tính bằng công thức 

A.  A = R.I2 .t               B.      A = [image: image11.wmf]2

.
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            C.  A = [image: image12.wmf]P
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       D.  Công thức A và B

Câu 3: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết.

A. Lượng điện năng mà gia đình đã sử dụng 

B. Công suất điện mà gia đình sử dụng

C. Số dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng    

D. Thời gian sử dụng điện của gia đình   
Câu 4: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ  thay đổi : 

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở                           

B. Chiều dài dây dẫn của biến trở  

C. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn   

D. Nhiệt độ của biến trở .

Câu 5: Trong đoạn mạch mắc ba điện trở song song công thức nào dưới đây là sai?
A. I = I1 + I2 + I3

               B. U = U1 = U2 = U3



         

C. R = R1 + R2 + R3                       D. 
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Câu 6: Một dây dẫn bằng nhôm có tiết diện là S nếu tăng tiết diện lên 4 lần thì:

A.  R giảm 2 lần.      B.  R tăng 3 lần.      C.  R không thay đổi.      D.  R giảm 4 lần.       

Câu 7 : Dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất 
[image: image14.wmf]r


 thì có điện trở R được tính bằng công thức:

A. R= 
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.
[image: image16.wmf]l

S

                                         C.  R = 
[image: image17.wmf]S

l

.

r
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Câu 8: Một bóng đèn có ghi ( 6V- 0,5A) được mắc  vào 2 điểm có hiệu điện thế 6V. Hãy cho biết độ sáng của bóng đèn như thế nào? 

A. Đèn sáng bình thường.                          C. Đèn sáng yếu hơn bình thường

B. Đèn sáng mạnh hơn bình thường.         D.Không thể xác định được.

Câu 9: Khi quạt điện hoạt động đó có sự chuyển hóa năng lượng chủ yếu từ dạng nào sang dạng nào:

	A. Từ điện năng sang nhiệt năng.
	C. Từ cơ năng sang điện năng.                 

	B. Từ điện năng sang cơ năng.
	D. Từ điện năng sang nhiệt năng và cơ năng.                     


Câu 10: Dây nhôm điện trở suất là 2,8.10-8 
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m, dài 30km, tiết diện 3cm2 có điện trở là:

	A/ 2,5
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	B/ 2,6
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	C/ 2,7
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	D/ 2,8
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Câu 11 : / Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1// R2thì có điện trở tương đương là:

	A. R​1+R2
	B.
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Câu 12/ Ba điện trở có giá trị khác nhau. Hỏi có bao nhiêu giá trị điện trở tương đương:

	A. Có 2 giá trị
	B. Có 3giá trị
	 C. Có 6 giá trị
	D. Có 8 giá trị


Câu 13/ Hai dây dẫn bằng đồng, cùng tiết diện, có điện trở lần lượt là 3
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và 4
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. Dây thứ nhất dài 30m thì dây thứ 2 có chiều dài là:

	A. 30m.
	B. 40m.
	C.50m.
	D. 60m.


Câu 14/ Điện năng còn gọi là:

	A/ hiệu điện thế
	B/ cường độ dòng điện

	C/ năng lượng của dòng điện
	D/ cả A, B, C đều đúng


Câu 15/ Hai bóng đèn mắc song song ở mạng điện 220V. Cường độ dòng điện qua 2 bóng đèn lần lượt là 2A và 0,5A. Công suất tiêu thụ của 2 bóng đèn có quan hệ là:

	A. P1=P2
	B. P1=2P2
	C. P1=3P2
	D. P1= 4P2


Câu 16. Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω và R2 = 80Ω  mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao nhiêu?

A.0,1A                          B. 0,15A                       C. 0,45A                       D. 0,3A 
1.2. Bài tập  
Câu 1 : Quan sát vỏ của một biến trở thấy có ghi 47Ω- 0,5A

a. Con số đó cho ta biết điều gì?

b. Dùng biến trở này làm điện trở thì có thể đặt vào hai đầu biến trở hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu?

Câu 2:  
	Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 30
[image: image31.wmf]W

, R3 = 60
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. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,3A.
 cường độ dòng điện qua R3 là 0,2A.
a. Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.                                   
b. Tính điện trở R2?

c. Mắc một ampe kế có điện trở không đáng kể song song với R2. Tính số chỉ của ampe kế lúc này?                                                                                                         
	


Câu 3
Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2lít nước từ nhiệt độ 200C thì mất thời gian là 14 phút. Biết là nhiệt dung riêng của nước là cn = 4200 J/kg.K

a. Tính điện trở của bếp điện?

b. Tính hiệu suất của bếp điện?

 Câu 4:

	 Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. 

Trong đó R1 = 15Ω, R2 = R3 = 30Ω, UAB  = 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
	


Câu 5 Điện trở của bếp điện làm bằng nicrom có chiều dài 3m, tiết diện 0,068 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V và sử dụng trong thời gian 15 phút.

a. Tính điện trở của dây

b. Xác định công suất của bếp?
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